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Chi tiết tấm lắp 

Đường kính trục động cơ khuyến cáo

22 Min

Chi tiết trục
 (Đính kèm 2 miếng)
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Mặt lắp encoder

  Đơn vị: mm

　

07 ： 1,000C/T

08 ： 1,024C/T

12 ： 2,000C/T

13 ： 2,048C/T

14 ： 2,500C/T

31 ： 3,000C/T

16 ： 4,096C/T

17 ： 5,000C/T

33 ： 6,000C/T

46 ： 8,192 （4,096×2） C/T

36 ：10,000（5,000×2） C/T

32 ：12,000（6,000×2） C/T

T S 5 2ざざN 5ざざ
Độ phân giải Cực

00 ： Cực／4

10 ： Cực／6

30 ：Cực／8

�  

 Dòng OIH 48

⑤" Đường kính ngoài: φ 48mm / Đường kính trục : φ 8mm⑤" Đường kính trục rỗng lên tới φ 9.525 (3/8inch)

　" Vui lòng liên hệ với văn phòng kinh doanh của chúng tôi để biết thêm chi tiết.⑤" Độ phân giải: 1,000～ 12,000C/T⑤" Dễ dàng lắp đặt

孀

孀  　SƠ ĐỒ CHỌN  MÃ

　　
　　亨

Vui lòng ghi rõ mã sản phẩm trước ghi đặt hàng

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết của sản phẩm

CÁC TÍNH NĂNG NỔI TRỘI

BẢN VẼ MẶT CẮT

Nếu không quy định trường hợp cụ thể thì dung sai là ±0.5mm

Vít lắp ổ cắm lục giác



T

a b c

e

g

k l m

r

n p q

d a.b.c.d =  –  ± –      e = T ± –

CCW

T
4

T
8

T
2

a.b.c.d= – ±  – 
T
4

T
6

  Đơn vị: mm

�  
    

TRẠNG THÁI MẠCH ĐẦU RA (VÍ DỤ)

�  　CÁCH LẮP ĐẶT (VÍ DỤ)

�  DỊCH PHA ĐẦU RA

ï  Line Driver Output     

Encoder

26LS31 
hoặc tương tự

26LS32 
hoặc tương tự

Trục dẫn động

�  

・Đầu ra Open collector (5V,12V)

・Độ phân giải cao 24,000C/T tối đa

・Ít kiểu dây

・Số lượng cực động cơ

・X4 độ phân giải

Thông số kỹ thuật cơ khí    

Tối đa 5.9x10 – 3  N · m 
(Tối đa 60gf · cm)

Tối đa 1.0x10  – 6  kg·m2

（Tối đa 10g · cm2 ）
6,000min  – 1  （rpm）

Tối đa 0.05mm TIR

Tối đa 0.2mm

Tối đa 0.1° 

–20～ +85°C

–25～ +85°C

IP = 40

 5~500Hz Biên độ tổng 1.5mm 
50～ 200Hz, 49m/s 2（5G）

3way, 2H each

980m/s2（100G）11msec
6way, 3times each

Tối đa 0.3kg 

Thông số kỹ thuật điện  

1,000 ～ 12,000 C/T

Pha A, B, Z, U, V, W

DC + 5V ± 5%

Tối đa 200mA (Không tải)　　　　　　

　
　
　

26LS31 hoặc tương tự

Dòng Source tối đa 20mA

 
Dòng Sink tối đa 20mA

Tối đa 200kHz

Tối đa 100nsec

�  　THÔNG SỐ KỸ THUẬT

�  　BẢNG ĐẤU DÂY 

Màu sắc đầu dây

Cực        k,l,m,n,p,q r

4 30 ± 1.5° 180°

6 20 ± 1.5° 120°

8 15 ± 1.5° 90°

揺  Chú ý khoảng cách truyền tải được trình bày sẽ thay đổi phụ thuộc nhiều  

 vào môi trường làm việc

揺  Xác định những hệ số đặc tính ví dụ đặc tính trở kháng của cáp truyền tải

 trước khi sử dụng

Khe hở xuyên tâm

Khe hở cuối trục

Trục 

Mômen khởi động

Mômen quán tính

Tốc độ quay tối đa

Dung sai lắp đặt

Dải nhiệt độ vận hành

Dải nhiệt độ lưu trữ

Cấp bảo vệ

Độ rung

Shock 

Khối lượng

Độ phân giải

Pha đầu ra

Nguồn cấp

Dòng tiêu thụ

D
ạn

g
 đ

ầu
 ra

Line Driver

Tần số đáp ứng tối đa

Thời gian lên/xuống

Đỏ

Đen

Xanh dương

Xanh dương / Đen

Xanh lục

Xanh lục / Đen

Vàng

Vàng / Đen

Nâu

Nâu / Đen

Xám

Xám / Đen

Trắng

Trắng / Đen

Đầu ra Line Driver 

DC+5V

GND

Đầu ra kênh A  

Đầu ra kênh A

Đầu ra kênh B

Đầu ra kênh B

Đầu ra kênh Z

Đầu ra kênh Z

Đầu ra kênh U

Đầu ra kênh U

Đầu ra kênh V

Đầu ra kênh V

Đầu ra kênh W

Đầu ra kênh W

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐẶC BIỆT
 Đối với những thông số kỹ thuật đặc biệt, vui lòng 
        liên hệ tư vấn của chúng tôi.

Vít đầu lục giác M3 

Vít đặt ổ lục giác 2x M2 x3

Hướng nhìn từ phía lắp đặt

g : Từ  Uch (điểm lên) 
tới tâm Zch 
   : ±1°

Đầu ra kênh A 

Đầu ra kênh B

Đầu ra kênh Z

Đầu ra kênh U

Đầu ra kênh V

Đầu ra kênh W

Cặp cắp xoắn bảo vệ

揺 Khoảng truyền tối đa 1km


